
Stt Họ Lót Tên HS Ngày Tháng Năm Lớp GT Số ĐT

1 Nguyễn Nam Anh 27 7 2010 6A1 Nam 0901880013

2 Nguyễn Tuấn Anh 18 2 2010 6A1 Nam 0937796119

3 Võ Cao Kỳ Anh 15 5 2010 6A1 Nam 0907978998

4 Nguyễn Thiên Ân 26 11 2010 6A1 Nam 0932110478

5 Essi Khiết Băng 31 7 2010 6A1 Nữ 0778909414

6 Trần Nhật Minh Châu 8 3 2010 6A1 Nữ 0913188590

7 Đặng Ngọc Thiên Di 9 12 2010 6A1 Nữ 0909602930

8 Trần Quang Bách Du 21 8 2010 6A1 Nam 0984079502

9 Trần Quang Bách Dương 21 8 2010 6A1 Nam 0984079502

10 Nguyễn Huy Đăng 7 9 2010 6A1 Nam 0937140232

11 Trang Phan Hương Giang 23 2 2010 6A1 Nữ 0902802475

12 Trần Thiên Hà 14 10 2010 6A1 Nữ 0988181000

13 Lê Vĩnh Ngọc Khánh 27 7 2010 6A1 Nữ 0937766579

14 Nguyễn Khoa 26 3 2010 6A1 Nam 0986560154

15 Nguyễn Anh Khoa 25 6 2010 6A1 Nam 0908366653

16 Huỳnh Hũu Hải Lam 24 1 2010 6A1 Nữ 0918121120

17 Trương Tấn Lộc 11 2 2010 6A1 Nam 0906775354

18 Trần Lê An Nam 10 8 2010 6A1 Nam 0937982288

19 Nguyễn Ngọc Thúy Nga 14 4 2010 6A1 Nữ 0353490394

20 Phạm Ngọc Vinh Nghi 29 6 2010 6A1 Nữ 0908977225

21 Nguyễn Trung Nghĩa 14 12 2010 6A1 Nam 0909763960

22 Bùi Thảo Nguyên 20 3 2010 6A1 Nữ 0908299545

23 Lê Đức Minh Nhật 31 8 2010 6A1 Nam 0935791803

24 Võ Hoàng Minh Nhật 4 4 2010 6A1 Nam 0919561771

25 Huỳnh Bảo Nhi 11 3 2010 6A1 Nữ 0903520188

26 Phạm Lê Thanh Phong 4 8 2010 6A1 Nam 0907561496

27 Vương Gia Phú 19 7 2010 6A1 Nam 0907567408

28 Nguyễn Hoàng Minh Quân 16 11 2010 6A1 Nam 0767750711

29 Lại Thục Quyên 22 8 2010 6A1 Nữ 0909044340

30 Phạm Huỳnh Thanh Tâm 27 6 2010 6A1 Nữ 0983413281

31 Nguyễn Chí Thanh 5 7 2010 6A1 Nam 0918500964

32 Phan Thị Phương Thảo 2 9 2010 6A1 Nữ 0986818567

33 Trần Ngọc Minh Thư 29 10 2009 6A1 Nữ 0764391728

34 Đặng Khánh Tiên 26 10 2010 6A1 Nữ 0908479220

Địa chỉ Mail: lethikimsenbt@gmail.com

Họ tên GVCN: LÊ THỊ KIM SEN

Số ĐT: 0906706086

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

TB: Đề nghị Phụ huynh gọi ĐT trực tiếp gặp GVCN trao đổi thông tin

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP _ TCTA

Năm học: 2021-2022



35 Phan Thị Ngọc Tiên 19 9 2010 6A1 Nữ 0776175297

36 Lê Hoàng Bảo Trân 18 2 2010 6A1 Nữ 0972055849

37 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 16 9 2010 6A1 Nữ 0933599466

38 Đặng Nguyên Minh Trí 16 5 2010 6A1 Nam 0915332986

39 Huỳnh Trần Quốc Trí 2 6 2010 6A1 Nam 0918842975

40 Trần Thị Minh Tuyết 13 5 2010 6A1 Nữ 0762519226

41 Hoàng Gia Cát Tường 5 8 2010 6A1 Nữ 0915566395


